
TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Loại Xuất sắc Loại Giỏi Loại Khá

1 K62 XD-GT 17020556  Đỗ Minh Khang  10/06/1999  21  3.73 Xuất sắc 1

1 K63 XD 18020311  Trịnh Đức Đô  17/01/2000  20  3.85 Xuất sắc 1

2 K63 XD 18020668  Trần Văn Huynh  19/08/2000  24  3.80 Xuất sắc 2

3 K63 XD 18021201  Nguyễn Trọng Thập  14/10/2000  20  3.77 Xuất sắc 3

4 K63 XD 18020158  Cao Thị Phương Anh  24/04/2000  20  3.70 Xuất sắc 4

1 K64 XD 19020936  Phạm Thị Huyền  31/07/2001  17  3.78 Xuất sắc 1

2 K64 XD 19020930  Nguyễn Lâm Vĩnh Hưng  20/08/1999  15  3.67 Xuất sắc 2

3 K64 XD 19020933  Phạm Quốc Huy  01/03/2000  17  3.60 Tốt 1

4 K64 XD 19020914  Phạm Hoàng Hà  07/07/2001  17  3.55 Xuất sắc 2

5 K64 XD 19020898  Trần Lê Đức  14/12/2001  17  3.46 Tốt 3


